TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN


HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN SINH LỚP 9

HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019 – 2020
1/ Nhân tố sinh thái là gì? Có những nhóm nhân tố sinh thái nào? (bài tập liên quan)

- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật

- Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh : ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió, đất, nước, 

+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh gồm:

Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm 

              Nhân tố sinh thái sinh vật: vi sinh vật, nấm, động vật, thực vật,

              Nhân tố sinh thái con người : tác động tích cực ( cải tạo, nuôi dưỡng, lai, ghép,…), tác động tiêu cực(săn bắn, đốt rừng, làm cháy rừng,…)
· Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật thay đổi theo môi trường và thời gian.

2/Giới hạn sinh thái là gì?

- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

- Mỗi loài, cơ thể đều có giới hạn sinh thái riêng đối với từng nhân tố sinh thái. Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng phân bố rộng, dễ thích nghi.

3/ Mối quan hệ giữa các loài sinh vật? (Không kiểm tra lí thuyết chỉ làm bài tập)

Các sinh vật khác loài có mối quan hệ hỗ trợ và đối địch.

-  Hỗ trợ: + Cộng sinh: Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. Ví dụ: Ở địa y: sợi nấm hút nước, muối khoáng cung cấp cho tảo, tảo hấp thụ nước, muối khoáng và năng lượng ánh sáng mặt trời tổng hợp các chất hữu cơ cho nấm và tảo.

                + Hội sinh: Sự hợp tác giữa 2 loài SV, trong đó 1 bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại. Ví dụ: Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa.

-  Đối địch:+ Cạnh tranh: Các SV khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau. Ví dụ: Trên 1 cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm.

                   + Kí sinh, nửa kí sinh: SV sống nhờ trên cơ thể của SV khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu…từ sinh vật đó. Ví dụ: Giun đũa sống trong ruột người. 
                   + SV ăn SV khác: Động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ... Ví dụ: Hươu, nai, hổ cùng sống chung 1 cánh rừng. Số lượng hươu, nai bị khống chế bởi số lượng hổ.
4/Thế nào là một quần thể sinh vật? (bài tập liên quan)
- Quần thể sinh vật bao gồm các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Một tập hợp muốn xác định đó là quần thể phải đạt các yêu cầu sau:

+ Các cá thể cùng loài.

+ Cùng sống trong không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định.

+ Có khả năng giao phối và sinh con.

5/ Quần thể người: 

- Quần thể người có đặc trưng sinh học như những quần thể sinh vật khác, đó là đặc điểm giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong.

- Quần thể người có những đặc trưng khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc điểm như: pháp luật, chế độ hôn nhân, văn hoá, giáo dục, kinh tế...

Do con người có lao động, tư duy phát triển nên có khả năng điều chỉnh các đặc trưng sinh thái trong quần thể, cải tạo thiên nhiên
6/ Thế nào là một quần xã sinh vật ? (bài tập liên quan)
- Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

Thí dụ: Quần xã rừng mưa nhiệt đới, quần xã rừng ngập mặn ven biển, quần xã ruộng lúa, quần xã ao cá...

7/ Thế nào là một hệ sinh thái? Thành phần của một hệ sinh thái là gì? Thế nào là chuỗi, lưới thức ăn?
a. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh), là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

b. Hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần sau:


+ Thành phần vô sinh: thảm mục, nước, đất, đá,…


+ Thành phần hữu sinh: gồm



* Sinh vật sản xuất: thực vật



* Sinh vật tiêu thụ: bậc1 là động vật ăn thực vật

                     bậc 2, bậc 3,…là động vật ăn thịt



* Sinh vật phân giải: nấm, vi sinh vật,…

c. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.
- Chuỗi thức ăn: là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là 1 mắc xích., vừa tiêu thụ mắc xích phía trước vừa bị mắc xích phía sau tiêu thụ. Có 2 loại chuỗi thức ăn:
+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất :   CỎ → THỎ → HỔ → VI SINH VẬT

+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng xác bã hữu cơ :  LÁ MỤC → GIUN → GÀ → CÁO→ VI SINH VẬT
- Lưới thức ăn: Mỗi loài sinh vật có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn tạo thành các mắc xích chung. Các chuỗi thức ăn có chung nhau nhiều mắc xích taọ thành lưới thức ăn. Một lưới thức ăn hòan chỉnh có đủ 3 thành phần sinh vật : sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
8/.Ô nhiễm môi trường.( câu hỏi vận dụng) 

     -Xem các tác nhân gây ô nhiễm môi trường
BÀI TẬP:  
- Phân tích thành phần của 1 hệ sinh thái, lưới thức ăn

-Yêu cầu học sinh vẽ chuỗi và lưới thức ăn. 

Một số bài tập về hệ sinh thái

Bài 1. Giả sử có 1 quần xã sinh vật gồm các loài sau: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, vi khuẩn, nấm, cáo, gà rừng, hổ, dê.

a) Hãy viết 5 chuỗi thức ăn ở quần xã.
b) Vẽ lưới thức ăn, chỉ rõ: Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
c) Nêu mối quan hệ giữa quần thể cỏ và châu chấu.

Bài 2. Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau : cỏ, thỏ, nai, gà rừng, chim ăn sâu, cáo, sâu hại thực vật, hổ, vi khuẩn, mèo rừng.

a. Xếp các sinh vật trên theo thành phần của hệ sinh thái. 

b. Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã nêu trên. 
c. Lưới thức ăn có những mắc xích chung nào?

d. Quần xã sẽ như thế nào nếu loài Cáo bị mất đi.

e.Viết 3 chuỗi thức ăn có 5 mắc xích.

Bài 3. Cho một hệ sinh thái đồng cỏ có các thành phần sau: Rắn, chim sâu, châu chấu, sâu hại thực vật, thỏ, cáo, cỏ, ếch, VSV, cú mèo, đại bàng, chuột, nước, ánh sáng, gió, độ ẩm.

a. Phân tích thành phần của hệ sinh thái trên.

b. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn trong quần xã sinh vật trên và nêu mắc xích chung.

c. Quần xã sinh vật sẽ bị thay đổi thế nào nếu:

- Tiêu diệt toàn bộ chim sâu.

- Xảy ra sự cố cháy đồng cỏ.

        Duyệt của Ban giám hiệu                                Quận 1, ngày 25 tháng 5 năm 2020    

                                                                                                       Nhóm trưởng     

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TỐT

